
UBND rfNn sAc NrNH
TRI.IONG CAO EANG

coNc NGHTEp nAc NrNH
Bdc Ninh, nsdy Zb thdnst ndm 2022

QUYET DINH
V/v Ban hirnh chucrng trinh dio t4o md tlun Bio vQ mdi trudng, sfr dqng hiQu qui

ning lu-ong vir tiri nguy6n trinh tIQ trung e6p, trinh tIQ cao tlnng ndm 2022

Hrryu TRUCTNG TRTTONG CAO OANC CONC NGHrpp sAC NrNH

Cdn ca Th6ng tu sd l5/202\/TT-BLETBXH ngdy 2l/10/2021 cila BQ trudng B0 Lao
d)ng - Thuo'ng binh vd Xd h|i qu1, dinh ti Diit,r tQ trudng cao ddng;

Cdn cu Th6ng tu s6 03/2017/TT-BLETBXH, ngdy 0t/3/2017 cila B0 Lao d\ng
Thu'ong binh vd Xd h\i Quy dlnh vi guy trinh xdy dqng, tham dinh vd ban hiinh chuong
trinh; d chrtc biAn soan, lra chgn, thiim dinh gido trinh ddo tgo trinh d0 trung cdp, trinh

-Jao cao dang,'

Cdn cir Thong tu 04/2022/TT-BLDTBXH ngdy 30/3/2022 cila BQ truong B0 Lao d|ng
Thuong binh vit Xd h/i Quy dinh viQc to chttrc ddo tqo trinh dQ trung cap, trinh dq cao ddng
theo niAn chd hodc theo plwong th*c tich lily md dun ltofrc tfn chi;

Cdn ctb Quy trinh xdy dqng, lra chon, b6 sung, diiu chinh chaong trinh ddo tqo ban

hdnh kdm theo Quy€t ctinh sii 44S/QD-CECN ngdy 23 thdng I2 ndm 202I cila HiQu traong
trud'ng Cao ddng C6ng nghiQp Bdc Ninh;

Cdn c* BiAn bdn hpp ct)a HQi ding thiim dinh chaong trinh ddo tso;

Theo di nghi cua Truong phdng Edo tqo..

QUYET D!NH:
Ei6u 1. Ban hdnh chuong trinh ddo tao rn6 dun 86o v€ mOi trudng, sri'dpng hiQu qui

nlng lunng vd tdi nguy6n trinh d0 trung c6p, trinh dQ cao ding cria truong Cao ding COng

nghiQp Bic Ninh nhu sau:

(C6 chuong trinh ddo tqo chi ti€t kim theo)

Di6u 2. Chuong trinh ddo tao mO dun B6o v€ rn6i trulng, sri dpng hiQu qu6 ndng
luo. ng vd tdi nguy6n trinh dQ trung c6p, trinh dQ cao d[ng duqc dua vdo 6p drlng itdo tao tu
nf,m hsc 2022-2023 (Cao cling kh6a 13, Trung c6p kh6a 40).

Di6u 3. Quytit tlinh c6 hiQu luc tu ngiy ky.

Cric Phdng, Khoa li€n quan cin cf quytit itinh thi hdnh./. il/

Noi nhQn:
- BGH;
- Nhu cti6u 3;
- Luu VT, DT

CQNG HOA XA HQI CHO NGHIA VIE,T NAM
DQc Iflp - Tg do - H4nh phfic

KT. HIE,U TRI,ONG

1+Zi ---$

:rA'chrxn

hang KhuG
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên 

Thời gian thực hiện mô đun: 36 giờ; (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành, thảo luận, bài 

tập: 24 giờ; Kiểm tra: 02 giờ) 

I. Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của mô đun 

 - Vị trí: Mô đun "Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên"  

là một mô đun có tính phổ quát, có mối liên hệ hữu cơ với hầu hết các mô đun đào tạo khác 

trong chương trình đào tạo nghề, đặc biệt nhìn từ góc độ bảo vệ môi trường, sử dụng tiết 

kiệm, hiệu quả tài nguyên, năng lượng trong đào tạo nghề. Mô đun này được dùng giảng 

dạy cho tất cả các ngành nghề đào tạo và có thể bố trí ở bất kỳ thời điểm nào của khóa học. 

Tuy nhiên, nếu lựa chọn bài tập dự án kiến tạo có yêu cầu gắn với kỹ năng nghề chuyên 

môn, thì nên bố trí mô đun này sau một số mô đun nghề có liên quan đến việc chế tạo sản 

phẩm dự án. 

- Tính chất: Là mô đun đào tạo bắt buộc đối với HSSV trình độ Trung cấp, cao đẳng. 

- Ý nghĩa và vai trò của mô đun: Mô đun "Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng 

lượng và tài nguyên" trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản và cần 

thiết trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, làm tiền đề cho việc sử dụng một cách tiết kiệm, 

hiệu quả tài nguyên, năng lượng cũng như quản lý rác thải và chất độc hại đúng cách ngay 

trong quá trình học tập, trong đời sống hiện tại và hoạt động nghề nghiệp trong tương lai, 

qua đó góp phần bảo vệ môi trường.  

II. Mục tiêu mô đun 

- Kiến thức:  

+ Trình bày được các khái niệm cơ bản về tài nguyên, năng lượng, chất thải và chất 

độc hại; 

+ Phân biệt, nhận diện được các dạng khác nhau về tài nguyên, năng lượng, chất thải 

và chất độc hại theo cách phân loại phổ biến;  

+ Giải thích được các tác động đến môi trường của việc khai thác và sử dụng tài 

nguyên, năng lượng, ảnh hưởng của chất thải và chất độc hại đến môi trường; 

+ Trình bày được các biện pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng cũng như 

các biện pháp quản lý chất thải và chất độc hại; 

- Kỹ năng: 

+ Sử dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên và năng lượng trong học tập, 

đời sống; 

+ Áp dụng nguyên tắc 3R trong việc giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng chất thải một 

cách hiệu quả;    

+ Thực thi các biện pháp an toàn khi tiếp xúc, lưu trữ và sử dụng chất độc hại; 

+ Phát triển một số kỹ năng mềm về thực hiện dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tự giác, chủ động trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng một cách hiệu quả tài 

nguyên và năng lượng; 
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+ Phê phán những hành động trong việc thu gom rác thải và sử dụng chất độc hại gây 

nguy hại cho môi trường; lãng phí năng lượng và tài nguyên trong học tập, sinh hoạt; 

+ Tuyên truyền và lan tỏa về ý thức bảo vệ môi trường. 

III. Nội dung mô đun 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 

 

Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành, 

thảo luận, 

bài tập 

kiểm tra 

1 Bài 1: Sử dụng hiệu quả tài 

nguyên và năng lượng  

10 04 05 01 

2 Bài 2: Quản lý chất thải 08 03 04 01 

3 Bài 3: Xử lý chất độc hại 

đúng cách và thân thiện với 

môi trường 

08 03 05  

4 Bài 4: Bài tập dự án kiến 

tạo 

10 0 10  

 Tổng cộng 36 10 24 02 

2. Nội dung chi tiết 

Bài 1: Sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng           Thời gian: 10 giờ 

Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài học này người học có khả năng: 

- Trình bày được khái niệm tài nguyên, năng lượng; 

- Phân biệt được các dạng tài nguyên, năng lượng phổ biến; 

- Giải thích được tác động của việc sử dụng tài nguyên, năng lượng đối với môi 

trường; 

- Trình bày được các biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên và năng lượng; 

- Sử dụng một cách tiết kiệm các loại tài nguyên và năng lượng trong học tập. 

Nội dung: 

1.1. Tài nguyên và sử dụng tài nguyên hiệu quả 

1.1.1. Tổng quan về tài nguyên 

a. Khái niệm về tài nguyên 

b. Các loại tài nguyên 

1.1.2. Ảnh hưởng của việc khai thác và sử dụng tài nguyên đến môi trường 

1.1.3. Sử dụng tài nguyên hiệu quả 

a. Ý nghĩa của việc sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả 

b. Các biện pháp sử dụng tài nguyên hiệu quả 

1.2. Năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả 
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1.2.1. Tổng quan về năng lượng 

a. Khái niệm về năng lượng 

b. Các loại năng lượng 

c. Tổng quan về năng lượng tại việt nam 

1.2.2. Ảnh hưởng của việc sản xuất và tiêu thụ năng lượng đến môi trường 

1.2.3. Sử dụng hiệu quả năng lượng  

a. Định nghĩa về sử dụng hiệu quả năng lượng  

b. Các biện pháp sử dụng hiệu quả năng lượng  

1.3. Bài tập khảo sát thực tế 

1.4. Thảo luận và kiểm tra 

Bài 2: Quản lý chất thải                                                Thời gian: 8 giờ 

Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài học này người học có khả năng: 

- Trình bày được khái niệm về chất thải; 

- Phân biệt được các dạng chất thải thường gặp; 

- Giải thích được tác động của chất thải đến môi trường; 

- Giải thích được nguyên tắc 3R; 

- Thực hiện nguyên tắc 3R một cách chủ động và tự giác tại nơi học tập, làm việc. 

Nội dung: 

2.1. Chất thải và tác động của chất thải đến môi trường 

2.1.1. Chất thải 

2.1.1.1. Khái niệm về chất thải 

2.1.1.2. Phân loại chất thải 

a. Cách phân loại chất thải 

b. Một số chất thải thường gặp 

2.1.2. Tác động của chất thải đến môi trường 

2.1.2.1. Tổng quan sự tác động của chất thải đến môi trường 

2.1.2.2. Tác động cụ thể của một số loại chất thải điển hình 

a. Chất thải nhựa 

b. Kim loại nặng 

c. Mực in 

d. Rác thải sinh hoạt 

2.2. Quản lý chất thải 

2.2.1. Tổng quan về quản lý chất thải   

2.2.2. Nguyên tắc 3R 
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a. 3R là gì? 

b. Phân loại chất thải theo nguyên tắc 3R 

2.2.3. Xử lý chất thải 

a. Đối với chất thải rắn 

b. Đối với nước thải 

c. Đối với khí thải  

2.2.4. Vận chuyển chất thải 

2.3. Bài tập khảo sát thực tế 

2.4. Thảo luận và kiểm tra  

Bài 3: Sử dụng chất độc hại đúng cách và thân thiện với môi trường 

                                                                                                       Thời gian: 8 giờ 

Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng: 

- Giải thích được khái niệm chất độc hại; 

- Phân biệt được các chất độc hại, nhận diện được chúng qua nhãn dán; 

- Giải thích được ảnh hưởng của chất độc hại đến môi trường và con người; 

- Trình bày được các quy định về lưu trữ và sử dụng hóa chất an toàn; 

- Chấp hành các biện pháp an toàn khi sử dụng chất độc hại. 

Nội dung: 

3.1. Khái niệm và phân loại chất độc hại 

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Phân loại 

3.1.3. Qui định ghi nhãn chất độc hại 

3.2. Ảnh hưởng của chất độc hại đến môi trường và con người 

3.2.1. Ảnh hưởng của chất độc hại đến không khí   

3.2.2. Ảnh hưởng của chất độc hại đến môi trường nước 

3.2.3. Ảnh hưởng của chất độc hại đến môi trường đất 

3.2.4. Ảnh hưởng của chất độc hại đến sức khỏe con người 

3.3. Lưu trữ và sử dụng an toàn chất độc hại 

3.3.1. Lưu trữ chất độc hại 

3.3.2. Sử dụng an toàn chất độc hại 

3.3.3. Xử lý sự cố hóa chất 

3.4. Khảo sát thực tế về quản lý chất độc hại 

3.5. Thảo luận  

Bài 4: Bài tập dự án kiến tạo                                             Thời gian: 10 giờ 
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Mục tiêu:  

Thực hiện xong dự án này, người học có khả năng: 

- Trình bày được các bước tiến hành một dự án trong học nghề; 

- Vận dụng các kiến thức về bảo vệ môi trường vào thực tế; 

- Phát triển một số  kỹ năng mềm cơ bản về thực hiện dự án bảo vệ môi trường; 

- Tạo ra sản phẩm hữu dụng góp phần bảo vệ môi trường, gắn với một chủ đề của mô 

đun. 

Nội dung: 

- Khái quát về phương pháp dạy học theo dự án; 

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện một dự án kiến tạo cho mô đun “Bảo vệ môi trường, 

sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên; 

+ Cách tiếp cận trong việc hình thành ý tưởng dự án kiến tạo của mô đun; 

+ Các bước thực hiện một dự án kiến tạo. 

- Giới thiệu 2 dự án kiến tạo mẫu: 

+ Dự án không gắn với kỹ năng nghề chuyên môn; 

+ Dự án có gắn với kỹ năng nghề chuyên môn.  

IV. Điều kiện thực hiện mô đun 

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng 

-  Mô đun đào tạo này không đòi hỏi đặc biệt về địa điểm học tập. Các nội dung lý 

thuyết có thể giảng dạy tại các phòng học lý thuyết thông thường.  

- Bài tập dự án gắn với nghề chuyên môn thì thực hiện tại xưởng thực hành của nghề. 

Riêng các bài tập khảo sát thì có thể thực hiện trong hoặc ngoài khuôn viên nhà trường. 

2. Trang thiết bị, máy móc 

- Máy tính, máy chiếu projector, các phương tiện để tổ chức dạy học theo nhóm, khai 

thác thiết bị, máy móc của nghề chuyên môn để chế tạo sản phẩm bài tập dự án theo kế 

hoạch thực hiện dự án kiến tạo. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu 

- Học liệu: Tranh, ảnh, video, các phiếu khảo sát, tài liệu học tập, các đồ dùng dạy 

học trực quan (ví dụ: dầu mỡ thải, chất thải túi nylông…); 

- Dụng cụ, nguyên vật liệu: Theo danh mục của bài tập dự án kiến tạo cụ thể gắn với 

nghề chuyên môn, nếu dự án tạo ra sản phẩm cụ thể; các dụng cụ tổ chức dạy học theo 

nhóm; 

4. Các điều kiện khác 

- Nếu tổ chức cho học sinh/sinh viên khảo sát thực tế ngoài trường có liên quan đến 

cơ quan, doanh nghiệp thì giáo viên cần liên hệ trước. 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá 

1. Nội dung 
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- Kiến thức: 

+ Những kiến thức cơ bản về tài nguyên, năng lượng và sự ảnh hưởng của việc khai 

thác, sử dụng tài nguyên và năng lượng đối với môi trường; 

+ Những kiến thức cơ bản về chất thải, chất độc hại và sự ảnh hưởng của chúng đối 

với môi trường;  

+ Các biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, năng lượng, quản lý chất thải 

và chất độc hại đúng cách.  

- Kỹ năng: 

+ Thu gom, lưu trữ, xử lý chất thải 

+ Sử dụng tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu dùng cho học tập; 

+ Những kỹ năng mềm (quan sát, chụp ảnh, thống kê, phân tích, phán xét, làm việc 

theo nhóm, thuyết trình,…) thông qua các hoạt động khảo sát, thảo luận và làm việc dự án. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Thái độ tự giác, tích cực, chủ động trong tiếp thu kiến thức lý thuyết và hoạt động 

thực hành theo chương trình mô đun và ý tưởng về bảo vệ môi trường. 

2. Phương pháp 

- Với các kiến thức lý thuyết có thể áp dụng các phương pháp trắc nghiệm tự luận 

hoặc trắc nghiệm khách quan. Trường hợp áp dụng phương pháp tự luận thì giáo viên/giảng 

viên căn cứ vào các câu hỏi tự ôn tập cuối mỗi bài học để ra đề. Trường hợp áp dụng 

phương pháp trắc nghiệm khách quan thì căn cứ vào ngân hàng câu hỏi và tham khảo các 

bộ đề thi, kiểm tra mẫu kèm theo để thực hiện. 

 Trong khuôn khổ thời gian đã xác định, chương trình mô đun yêu cầu thực hiện 2 

bài kiểm tra thường xuyên và 1 bài thi kết thúc mô đun, khuyến cáo áp dụng phương pháp 

trắc nghiệm khách quan. 

- Phương pháp thực hành được thực hiện với bài tập khảo sát và dự án kiến tạo. 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun 

1. Phạm vi áp dụng mô đun 

Chương trình mô đun này được dùng để: 

- Giảng dạy trong chung cho HSSV trình độ trung cấp và cao đẳng; 

- Tập huấn, nâng cao nhận thức và hành vi cho giáo viên/giảng viên cũng như công 

nhân tại các doanh nghiệp. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun 

- Đối với giáo viên/ giảng viên: Đây là một mô đun có tính phổ quát và là một nội 

dung mới, vì vậy giáo viên/giảng viên cần cung cấp và hướng dẫn sử dụng tài liệu cho học 

sinh/sinh viên để học các nội dung lý thuyết. Đối với phần thảo luận cần chuẩn bị các câu 

hỏi, trong đó cần khai thác các kết quả khảo sát thực tế để người học liên hệ giữa lý thuyết 

và thực tiễn. Hướng dẫn lựa chọn và tổ chức thực hiện bài tập dự án (bao gồm các bài tập 

khảo sát và dự án kiến tạo của mô đun) cần đảm bảo tính vừa sức và có khả năng phát huy 

được hiệu quả trong thực tế. 
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 - Đối với người học: Cần chuẩn bị nghiên cứu tài liệu trước khi đến lớp, phát huy óc 

quan sát, phán xét, tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm trong quá trình khảo sát thực tế, 

thảo luận và thực hiện bài tập dự án kiến tạo. 

- Ngoài nội dung các bài tập kiến tạo xây dựng các dự án liên quan đến hoạt động 

chuyên môn, khi triển khai chương trình cần bổ sung thêm thời gian ngoại khóa để người 

học có thể tham gia từ 1- 2 dự án liên quan đến các hoạt động môi trường như: Tham gia 

dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường, tham gia các hoạt động xã hội bảo vệ môi trường (dọn 

rác, các khu dân cư, trồng cây xanh,…). Các hoạt động này cần được xác nhận từ nhà tổ 

chức làm điều kiện cần đánh giá mô đun) 

3. Những trọng tâm cần chú ý 

- Về lý thuyết tập trung vào các biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, 

quản lý chất thải rắn trong sản xuất công nghiệp và sinh hoạt, các quy định khi tiếp xúc và 

làm việc với chất độc hại.  

- Về thực hành cần chú ý đầu tư thực hiện bài tập dự án kiến tạo chung cho cả mô 

đun. 

4. Giáo trình, tài liệu 

4.1. Giáo trình, tài liệu dạy học chính 

 -  Giáo trình “Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên” - Tổng 

cục Giáo dục nghề nghiệp và Chương trình đổi mới đào tạo nghề Việt Nam – năm 2020; 

 -  Tài liệu dạy học của bộ sản phẩm “Mô đun xanh” thuộc “Chương trình đổi mới 

đào tạo nghề Việt Nam” của Tổ chức GIZ (CHLB Đức). 

4.2. Tài liệu tham khảo 

- Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam (2014). Luật Bảo vệ 

môi trường, ban hành ngày 23/6/2014; 

- Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam (2020). Luật Bảo vệ 

môi trường số 72/2020/QH14, ban hành ngày 17/11/2020; 

- Quốc hội khóa 12 nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam (2010). Luật sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12, ban hành ngày 17/6/2010; 

- Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam (2018). Luật hóa chất 

số 10/VBHN-VPQH, ban hành ngày 29/6/2018; 

- Nghị định số 113/2017/ND-CP. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Hoá Chất, ban hành ngày 09/10/2017; 

- Nguyễn Văn Phước  (2017).  Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp. Tái bản lần 2, 

Nhà xuất bản Xây dựng; 

- Bộ Công thương (2017). Thông tư số 32/2017/TT-BCT, ban hành ngày 28/12/2017; 

- Bộ Công thương (2020). Văn bản hợp nhất số 09/VBHNT-BCT, ban hành ngày 

09/3/2020; 

- Bộ Tài nguyện và Môi trường (2019). Nghị định số 09/VBHN-BTNMT về Quản lý 

chất thải và phế liệu, ban hành ngày 25/10/2019; 
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- Nguyễn Văn Phước  (2017).  Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp. Tái bản lần 2, 

Nhà xuất bản Xây dựng; 

- Bùi Đức Hùng (2018). Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nhà 

xuất bản Bách khoa Hà Nội. 

- Bộ Tài nguyện và Môi trường (2017). Báo cáo môi trường quốc gia 2017 – Chuyên 

đề: Quản lý chất thải; 

 - Bộ Tài nguyện và Môi trường (2019). Báo cáo môi trường quốc gia 2019 – Chuyên 

đề: Quản lý chất thải rắn sinh hoạt. 

5. Ghi chú và giải thích 

- Chủ động thích ứng trong việc thực hiện chương trình phù hợp với các đối tượng 

khác nhau: Đối với học sinh/sinh viên trình độ trung cấp, cao đẳng thì sử dụng toàn bộ 

chương trình mô đun này. Đối với các đối tượng khác (giáo viên/giảng viên, công nhân, 

…) thì tùy theo nhu cầu để lựa chọn bài học, trong đó phần khảo sát thực tế và bài tập dự 

án có thể được bỏ qua; 

 - Các hình ảnh, video, đặc biệt các số liệu thống kê cần được cập nhật thường           

uyên để đảm bảo tính thời sự cũng như phù hợp với ngành nghề đào tạo. 


